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Môn thi:

STT Ngày sinh Lớp Trường Điều kiện xét giải Ghi chú

1 Nguyen Phan Thanh Long 20-May-08 6 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải nhất

2 Pham Le Khang 21-May-08 6 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

3 Tran Phat Huy 06-Feb-08 6 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

4 Vo Tram Mai Thi 03-Nov-08 6 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

5 Huynh Dinh Hoang Lan 16-May-08 6 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

6 Huynh Bao Quoc Hung 16-Dec-08 6 THCS VÂN ĐỒN Đạt Giải Ba

7 Nguyen Du Dang Khoa 12-Nov-08 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Đạt Giải Khuyến khích

8 Tran Le Nhat Dang 31-Dec-08 6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Đạt Giải Khuyến khích

9 Tran Pham Nhu Khang 21-Aug-08 6 THCS DOI LẦU Đạt Giải Khuyến khích

10 Le Minh Tai 03-Jun-08 6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Không đạt

11 Ngo Tran Hung Anh 11-Oct-08 6 THCS NGUYỄN VĂN NGHI Không đạt

12 Le Tran Thanh Trong 11-Mar-08 6 THCS CHI LĂNG Không đạt

13 Cao Thuy Tram 02-Dec-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhất

14 Nguyen Hoang Bao Ngan 22-Jun-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

15 Nguyen Thi Minh Thu 11-Nov-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

16 Le Huong Nha Quyen 09-Jan-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

17 Pham Phan Trung Thong 27-Jul-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

18 Do Hong Ngoc 04-Mar-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

19 Le Tran Thao Linh 02-Mar-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

20 Pham Nguyen Phuc 18-May-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

21 Truong Ngoc Anh Duong 25-Oct-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

22 Tran Dang Khoa 03-May-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

23 Tran Nhat Ngan Ha 21-Mar-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

24 Ho Quoc Thong 27-Nov-07 7 THCS BÌNH KHÁNH Không đạt

25 Truong Bao Nhi 15-Mar-07 7 THCS PHAN VĂN TRỊ Không đạt

26 Nguyen Anh Duy 20-Mar-07 7 THCS PHAN VĂN TRỊ Không đạt

27 Phan Nhat Huy 27-Feb-07 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA Không đạt
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28 Tran Dang Khoa 27-Mar-07 7 THCS ĐÔNG THẠNH Không đạt

29 Nguyen Vuong Thien Phuc 08-Oct-07 7 THCS PHƯỚC BÌNH Không đạt

30 Hoang Le Minh Tan 01-Nov-07 7 THCS PHAN VĂN TRỊ Không đạt

31 Truong Bich Tram 15-Jun-07 7 THCS PHAN VĂN TRỊ Không đạt

32 Mai Quoc Bao 01-Feb-07 7 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Không đạt

33 Chau Tuan Khanh 19-Aug-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhất

34 Le Pham Thao Nhung 24-Jul-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

35 Huynh Nguyen Truc Mi 23-Aug-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

36 Nguyen Thi Thuy Nguyen 14-Jan-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

37 Nguyen Dang Uyen Phuong 30-Mar-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

38 Do Dang Khoa 08-Mar-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Ba

39 Nguyen Thi Xuan Lan 06-May-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

40 Nguyen Ho Anh Khoi 24-Dec-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

41 Pham Tran Tuan Nguyen 10-Mar-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

42 Nguyen Le Anh Thi 17-Apr-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

43 Hoang Phuong Nhat Nam 27-May-05 9 THCS TÂN SƠN Đạt Giải Khuyến khích

44 Vo Le Hoang Hung 14-Mar-06 8 THCS PHÚ ĐỊNH Đạt

45 Vu Thi Ngoc Mai 11-Dec-05 9 THCS ĐÔNG THẠNH Đạt

46 Le Do Minh Thanh 23-Sep-06 8 THCS BÌNH KHÁNH Đạt

47 Nguyen Thi Nhu Quynh 26-May-05 9 THCS ĐÔNG THẠNH Đạt

48 Ha Hoang Nam 13-Apr-05 9 THCS TÂN SƠN Đạt

49 Tran Chan Quoc 27-Sep-05 9 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt

50 Pham Cao Van 27-Oct-06 8 THCS PHAN VĂN TRỊ Đạt

51 Nguyen Thi Thanh Binh 30-Jul-05 9 THCS CẦN THẠNH Đạt

52 Duong Khoi Nguyen 16-Dec-05 9 THCS TÂN SƠN Đạt

53 Dang Thi Ngoc Tham 23-Jan-05 9 THCS TAM THÔN HIỆP Đạt

54 Ngo Duc Ngoc Bao 22-Feb-05 9 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt

55 Do Duc Hung 22-Dec-06 8 THCS TAM THÔN HIỆP Đạt

56 Dinh Tien Dung 15-Nov-05 9 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt

57 Phan Ngoc Minh Thy 23-Feb-06 8 THCS PHÚ ĐỊNH Đạt

58 Nguyen Ngoc Nhu Y 23-Sep-05 9 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt

59 Le Gia Phuc 19-Jul-06 8 THCS PHAN VĂN TRỊ Không đạt

60 Tran Ha Huy 14-Jan-05 9 DL NGÔ THỜI NHIỆM Không đạt
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61 Vo Minh Thuan 26-Feb-05 9 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Không đạt

62 Vu Anh Khoi 22-Aug-05 9 THCS TÂN SƠN Không đạt

63 Nguyen Duc Manh 28-Apr-05 9 DL NGÔ THỜI NHIỆM Không đạt

64 Dinh Tran Thuy 31-May-06 8 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Không đạt

65 Vu Ngoc Lan Thanh 25-May-06 8 THCS PHAN VĂN TRỊ Không đạt

66 Ho Di Nguyen 26-Nov-05 9 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Không đạt

67 Tang Ngoc Tuyet Mai 04-Jan-06 8 THCS TĂNG BẠT HỔ A Không đạt

68 Huynh Ngoc Phuong Nhi 14-Oct-05 9 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Không đạt

69 Nguyen Bich Tuyen 26-May-05 9 THCS ĐÔNG THẠNH Không đạt


